Đề tài SKKN : “Sáng tạo nhiều cách giải hay từ những bài toán khó”


A .  MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Toán học là bộ môn khoa học được coi là chủ lực, bởi trước hết Toán học hình thành cho các em tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học và tính logic,… vì thế nếu chất lượng dạy và học toán được nâng cao thì có nghĩa là chúng ta tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại, giàu tính nhân văn của nhân loại.

Cùng với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường THCS hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn. 

Toán học còn là môn học đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Khám phá kho tàng “Bí ẩn” của toán học từ lâu đã kích thích tính tò mò, chinh phục kiến thức của người học. Tuy rằng đây là một môn học khó, song không ít người say mê nó. Càng học toán, càng yêu toán, càng làm cho người học say mê sáng tạo, tìm tòi và tư duy không chút mệt mỏi. Ngày nay người học toán có nhiều cơ hội để học tốt cả về thời gian và sự đầu tư kiến thức, các tài liệu sách vở phục vụ cho học tập nhiều hơn, phong phú và đa dạng hơn. Nhưng bên cạnh đó việc học lệ thuộc vào tài liệu còn khá phổ biến, trong đó đối tượng người học là học sinh ngày càng hạn chế đi tính tự học tự bồi dưỡng, chủ yếu cách giải  bài toán do nhiều học sinh mà có, lệ thuộc sách giải, chưa phát huy hết tính tư duy sáng tạo trong giải toán. Bên cạnh đó các sách tài liệu còn nặng nề về lời giải chứ chưa nhiều đi sâu vào phân tích phương pháp tìm lời giải trên nhiều khía cạnh, có những bài toán nếu chúng ta chịu khó đầu tư nghiên cứa, đưa ra những dự đoán và phân tích các khả năng thì có nhiều cách giải hay và gọn hơn cách giải đã đưa ra. Để làm được việc đó đòi hỏi sự dày công nghiên cứa của người dạy, là sự xâu chuỗi kiến thức để tìm ra lời giải hay, mới lạ và độc đáo. Đây chính là lí do chúng tôi viết đề tài:
                  “Sáng tạo nhiều cách giải hay từ những bài toán khó”
    2.Cơ sở lý luận 

Trước sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức khoa học, công nghệ thông tin như hiện nay, một xã hội thông tin đang hình thành và phát triển trong thời kỳ đổi mới như nước ta đã và đang đặt nền giáo dục và đào tạo trước những thời cơ và thách thức mới. Để hòa nhập tiến độ phát triển đó thì giáo dục và đào tạo luôn đảm nhận vai trò hết sức quan trọng trong việc “đào tạo nhân lực,  nâng cao dân trí,  bồi dưỡng nhân tài” mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đó là “đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội”.

Nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, con đường duy nhất là nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Là giáo viên ai cũng mong muốn học sinh của mình tiến bộ, lĩnh hội kiến thức dễ dàng, phát huy tư duy sáng tạo, rèn tính tự học, thì môn toán là môn học đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.

Trong công tác giảng dạy, nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  nếu giáo viên bồi dưỡng cho học sinh cách định hướng và cách phân tích tìm tòi lời giải cùng với kích thích sự sáng tạo của học sinh thì có rất nhiều bài toán tưởng như hạn chế về cách giải thì lại có nhiều cách giải hay và độc đáo. Để làm được điều này học sinh cần được trang bị một hành trang kiến thức đầy đủ, vững chắc cùng với sự say mê sáng tạo trong giải toán thì mới đem lại hiệu quả cao. Sự say mê trong tìm tòi, sáng tạo trong tư duy và sự nhẫn nại trong giải toán là đức tính cần thiết để người học không ngừng khám phá được cái hay, cái đẹp của toán học.
3.Cơ sở thực tiễn 

Trong giải toán nếu GV chỉ hướng dẫn học sinh cách giải toán với bài mẫu có sẵn thì việc học toán rất khô khan, người học dễ nhàm chán, sự sáng tạo của người học bị hạn chế. Vì thế trước một bài toán  giáo viên không nên giới hạn sự suy nghĩ của học sinh mà cần kích thích tính tìm tòi, dự đoán và chú trọng  nhiều đến các hướng suy nghĩ khác nhau của học sinh, trên cơ sở đó phân tích định hướng để có thể tìm ra nhiều cách giải độc đáo. Như vậy học sinh không bị gò bó mà tích cực chủ động trong suy nghĩ, tự do sáng tạo, từ đó mới có thể “phát minh” nhiều mới lạ. Đây là cơ sở để tạo nên đề tài mà qua nhiều năm giảng dạy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chúng tôi đã đúc rút được.
4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Trước khi chưa áp dụng đề tài này vào giảng dạy thì số học sinh có tính tích cực sáng tạo trong giải toán còn hạn chế. Phân tích nguyên nhân chúng tôi thấy rằng:

- Do học sinh còn phụ thuộc nhiều vào lời giải có sẵn trong sách, tài liệu.

- Do chưa có thói quen tìm cách giải khác khi đã có một cách giải để tìm ra cái hay của những cách giải đó.
- Chưa được trang bị đầy đủ cách phân tích đa chiều một bài toán, mà từ đó học sinh có định hướng đúng, nhằm tìm ra nhiều cách giải hay khác nhau. 
Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9,  tôi thấy học sinh đã có sự say mê học toán, hăng say sáng tạo nhiều hơn. Chính vì vậy những năm học gần đây chất lượng  học sinh giỏi huyện môn toán được cải thiện rỏ rệt, với những kết quả đó  kết quả đó đối với trường chúng tôi xem như cũng đã thành công ngay bước đầu, bởi trường chúng tôi thuộc xã có nền kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư cho học tập rất hạn chế. 
5.  Phạm vi và đối tượng áp dụng đề tài:
Toán nâng cao lớp 8 và 9 gồm cả hình và đại số, đề toán thường gặp nhiều trong các kì thi, có thể dùng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và ôn thi vào các trường chuyên THPT.
B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI.

Đề tài được sắp xếp đại số trước, hình học sau. Các cách giải theo sự tiến triển của logic kiến thức, cách giải sau ngắn gọn và sáng tạo hơn cách giải trước. Mỗi bài toán đều có lời bình, đó chính là định hướng cách phân tích để tìm ra các cách giải khác nhau cho một bài toán. Sau đây  tôi xin được trình bày phần nội dung của đề tài:

“Sáng tạo nhiều cách giải hay từ những bài toán khó”

Phần 1: Đại số.
Bài toán 1: Cho x ,  y thỏa mãn x >  y và  x.y= 1 . 
Chứng minh rằng: 
[image: image1.wmf]22

xy

22

xy

+

³

-

                                         (1)
Cách 1 : Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức 
Vì x.y = 1 
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 2- 2xy= 0. Từ x > y thì (1) 
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Ta có (2) luôn đúng 
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. Vậy (1) được chứng minh.
Cách 2 : Biến đổi tương đương và dùng hằng đẳng thức
Từ 
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  (1) . Vì 2 vế đều dương với x > y.
Bình phương 2 vế ta được: 
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Ta có ( 3 ) luôn đúng 
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 . Vậy (1) được c/m.

Cách 3 : Sử dụng bất đẳng thức Cô-Si .
Ta có: 
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 (vì x.y = 1 và  x > y)
Áp dụng bất đẳng thức Cô- si  cho 2 số dương, ta có:
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 Vậy, 
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  với  x > y và x.y = 1            

Cách 4 : Đổi biến  và sử dụng bất đẳng thức Cô-Si .

Đặt x – y = t >0, (vì x > y )
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, ( vì x.y = 1 )
Ta có:  
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Áp dụng bất đẳng thức Cô- si  cho 2 số dương, ta có: 
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 Vậy   
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  với  x > y và x.y = 1            

Phân tích các cách giải bài toán 1:

Cách 1 và 2 : Sử dụng phương pháp biến đổi tương đương đưa 2  về bất đẳng thức cuối cùng đúng với mọi x,y từ đó suy ra bất đẳng thức cần chứng minh. Cách này khá đơn giản và phù hợp với đại trà học sinh.

Cách 3 và 4 : Sử dụng kiến thức bất đẳng thức Cô-Si và cách giải khá ngắn gọn ,đối với học sinh giỏi.

Bài toán 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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, với x,y >0 thỏa mãn x.y = 1.
Chú ý : điểm rơi  x = y = 1

· Sai lầm thường gặp :
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   Vậy Min A = 
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· Phân tích sai lầm :

      Vận dụng BĐT Cô- Si liên tiếp 2 lần song chưa chú ý đến tính đồng thời của dấu  bằng. 

Ở đây điểm rơi của dấu bằng xảy ra là 
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 thì x,y không cùng được thỏa mãn điều kiện đó.
Từ đó ta có các cách giải sau:

Cách 1 : Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương x và y ta có :
Ta có :   
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Đặt x + y = t thì 
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Cách 2: Ta biến đổi  
A
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Dấu “ = “ xảy ra khi  
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Vậy Min A = 8 khi x = y = 1


Cách 3: Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương 
[image: image30.wmf]2
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Ta có :   
[image: image32.wmf]22

xy2xy2

+³=

 vì x.y =1
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)

(

)

(

)

(

)

44

2xy2xyxy2

xyxy

4

2xy2xy.22428

xy

éù

=+++=+++++

êú

++

ëû

³+++=++=

+


Vậy Min A = 8 khi x = y = 1

Nhận xét : bài toán cho với vai trò x và y như nhau nên ta cần chú ý điểm rơi  x = y = 1 .Từ đó ta có nhiều cách biến đổi để áp dụng BĐT Côsi kết hợp x.y=1.

Phân tích các cách giải bài toán: 

Cách 1 và 2 :Sử dụng phương pháp biến đổi thông thường .Chú ý điểm rơi để từ đó tách thành các nhóm phù hợp nhằm sự dụng BĐT Côsi .Tuy nhiên hai cách giải trên chư a thật tối ưu.
Cách 3: Cũng là tạo nhóm thích hợp và sử dụng BĐT Côsi  ngắn gọn và hợp lý hơn.Chính vì thế khi dạy GV cần định hướng cho học sinh theo cách này.

Bài 3.  Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn   a + b + c = 1. Chứng minh rằng:   
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* Chú ý:  với dự đoán điểm rơi  
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Với  a, b,c  >0  .Để chứng minh  :    
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image39.wmf]ab16abc
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Ta có các cách giải sau :
Cách 1:  Phép biến đổi tương đương và sử dụng BĐT Cô-si

Ta có :   
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Ta chứng minh (*) như sau : Áp dụng BĐT Cô-si.Ta có:
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Vậy (*) được chứng minh.
Cách 2: sử dụng phép biến đổi tương đương.

Ta có : a + b 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image44.wmf](
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 đúng với mọi a,b dương.
Vậy, BĐT được chứng minh.

Cách 3:Áp dụng BĐT Cô- si và giả thiết a, b, c >0; a + b + c = 1
Ta có :  
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[image: image48.wmf](
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Vậy :  a+b 
[image: image49.wmf]³

 16.abc.
Phân tích các cách giải bài toán:

Cách 1: Đưa bài toán về còn hai biến a,b .Sử dụng phép biến đổi tương đương đư về BĐT mới và áp dụng BĐT Côsi để chứng minh BĐT mới đúng với mọi giá trị dương của biến a,b.

Cách 2 và 3: Cả hai cách đều ngắn gọn và phù hợp với mức độ khả năng tư duy của HS .Xong sẽ hay hơn khi ta định hướng cho HS giải cách 3.
Tuy nhiên không phải bài nào cũng có thể biến đổi được dễ dàng như thế. Có những bài toán khi đã xác định được điểm rơi thì việc biến đổi nó cũng đòi hỏi sự dày công nghiên cứu. Sau đây là một bài toán tương đối khó nhưng lại có nhiều cách giải hay và độc đáo hơn nữa ! 

Bài 4. cho x , y , z > 0 thoả mãn 
[image: image50.wmf]222

xyz1

++=

. Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image51.wmf]22
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Các em sẽ giải bài này thế nào?
Ta chú ý điểm rơi  x = y = z = 
[image: image52.wmf]1
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Cách 1: Vì x , y , z >0 và 
[image: image53.wmf]222
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image54.wmf](
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Áp dụng BĐT Côsi cho 3 số dương. Ta có :

[image: image55.wmf]33
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  (Dấu “=” xảy ra 
[image: image56.wmf]1
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Tương tự:  
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Từ (1),(2),(3) 
[image: image62.wmf](
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image63.wmf]1
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Cách 2 :  Từ giả thiết 
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Áp dụng BĐT Côsi cho 3 số dương .Ta có:
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[image: image69.wmf]2
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          (1)          ( nhân 2 vế với số dương 
[image: image70.wmf]x
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Tương tự  
[image: image71.wmf]2
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    (2)  và 
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Từ (1),(2),(3) 
[image: image73.wmf](

)

222

3333

Pxyz

22

Þ³++=
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Nhận xét: với giả thiết 
[image: image75.wmf]222
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và chú ý điểm rơi 
[image: image76.wmf]1
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   ta nghĩ đến phải chăng cần biến đổi biểu thức P về dạng 
[image: image77.wmf](
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, từ đó mà ta cócác cách sáng tạo ra bộ ba số duỏngòi áp dụng BĐT Côsi để nhằm sử dụng giả thiết cũng như tính đồng thời xảy ra dấu “=” của x,y.
Khi dạy giáo viên cần định hướng cho học sinh thấy dượcđiều này.

Chú ý: Bài toán nhiều khi còn cho dưới dạng khác như:
Cho x , y , z > 0 thoả mãn 
[image: image78.wmf]222

xyz1

++=

. Chứng minh rằng:
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Không ngừng sáng tạo ,các bạn hãy thử sức với bài toán cao hơn sau !

Bài 5: Cho x , y , z > 0 thoả mãn 
[image: image80.wmf]222
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. Chứng minh rằng:
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(Hoặc tìm GTNN của biểu thức A )

Để giải bài toán này ta cần chú ý đến BĐT  thức phụ sau:
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Dấu “=” xảy ra khi  
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Đồng thời chú ý điểm rơi của bài toán này là 
[image: image84.wmf]1
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Cách1: Sử dụng BĐT 
[image: image85.wmf](
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Từ x + y + z
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Đặt     
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Ta có : 
[image: image89.wmf]2
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Ta biến đổi : 
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(vì ab = 81 và  
[image: image92.wmf]a36
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Khi đó áp dụng BĐT (*) ta có :
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Vậy  
[image: image96.wmf]3
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[image: image97.wmf]1

xyz

2

===


Cách giải trên chúng ta đã gặp nhiều trong tài liệu.Song cách biến đổi trên còn khá phức tạp.Các bạn có thể tìm thấy sự sáng tạo trong cách giải sau:

Cách 2:  Sử dụng BĐT Côsi cho 17 số dương ,ta có :

Ta xét : 
[image: image98.wmf]22
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(Chú ý điểm rơi 
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Tương tự :     
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Do đó :  
[image: image102.wmf](
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Do 
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Thay vào A ta được: 
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Dấu “=” xảy ra khi 
[image: image107.wmf]1
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Tuy nhiên với cách giải trên ta thấy chưa thật bằng lòng và sẽ không ngừng sáng tạo ,sáng tạo nữa ta sẽ có cách ngắn gọn và hay hơn sau.

Cách 3:  Đặt  
[image: image108.wmf](
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Vì   
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Khi đó áp dụng BĐT (*) ta có: 
[image: image112.wmf]81
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Ta cần chứng minh:  
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Ta xét hiệu : 
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Vì 
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[image: image116.wmf](
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Do đó :  
[image: image117.wmf]813
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Phân tích các cách giải:

Cách 1: Tách tổng a + b thành các nhóm nhằm sử dụng được tích ab= 81 và 
[image: image118.wmf]a36

³

 và tính đồng thời xảy ra dấu bằng của x, y, z .

Cách 2: Chỉ sử dụng BĐT Côsi nên phù hợp với đại trà học sinh song sử dụng với nhiều số hạng nên bậc của căn là quá lớn ,việc này đòi hỏi quá trình biến đổi học sinh phải cận thận .
Cách 3: Đây là cách khá sáng tạo ,lời giải phù hợp với chuẩn kiến thức nên học sinh rất dễ hiểu.Khi dạy GV cần định hướng cho học sinh cách giải này.

Nhận xét: Mặc dù ta dự đoán được điểm rơi song mỗi cách giải là một sự sáng tạo, hướng giải khác nhau và thật độc đáo. Chính vì thế toán học là sự khám phá không ngừng, người học toán phát triển tư duy qua giải toán.

Phần 2: Hình học
Bài toán 1: cho  
[image: image119.wmf]D

ABC nội tiếp đường tròn (O), đường kính AC. Trên tia AB lấy điểm D sao cho AD = 3AB. Đường thẳng Dy vuông góc với DC tại D cắt tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) tại E. Chứng minh rằng:   
[image: image120.wmf]D

ABC cân.
Đây là một bài toán khá là khó, song nếu ta biết vẽ thêm yếu tố phụ thích hợp thì việc chứng minh sẽ đơn giản hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu năm cách giải hay và phù hợp với chuẩn KT-KN.

Cách 1: Sử dụng kiến thức hình bình hành .
	Gọi F = DC 
[image: image121.wmf]Ç

 (O);  H = BC 
[image: image122.wmf]Ç

 AF. 
Lấy I là trung điểm của BD, K=EH
[image: image123.wmf]Ç

BI.
Xét 
[image: image124.wmf]D

ADC có hai đường cao BC và AF cắt nhau tại H.


[image: image125.wmf]Þ

H là trực tâm của  
[image: image126.wmf]D

ADC                                                       


[image: image127.wmf]Þ

DH 
[image: image128.wmf]^

AC

[image: image129.wmf]Þ

DH//AE (vì cùng 
[image: image130.wmf]^

AC)                                                                       

Mà ED//AH ( vì cùng 
[image: image131.wmf]^

DC)


[image: image132.wmf]Þ

 EDHA là hình bình hành                                                               


[image: image133.wmf]Þ

K là trung điểm của AD và EH

Nên EK= KH  (1) và AK = KD

Từ  AK = KD ; AB = ID     


[image: image134.wmf]Þ

AK – AB= KD – ID

Hay BK = KI  (2)
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Từ (1) và (2) 
[image: image136.wmf]Þ

 K là trung điểm của đoạn EH và BI               

[image: image137.wmf]Þ

EIHB là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết )  

[image: image138.wmf]Þ

BH//EI,vì BH 
[image: image139.wmf]^

AD nên EI 
[image: image140.wmf]^

AD hay EI
[image: image141.wmf]^

 BD                                                                        

Xét  
[image: image142.wmf]D

EBD có EI là đường trung tuyến vừa là đường cao nên  
[image: image143.wmf]D

EBD cân tại E.  
Cách 2: Sử dụng tính chất hình thang và đường kính vuông góc với dây cung .
	Vẽ EI
[image: image144.wmf]^

AD (I
[image: image145.wmf]Î

AD) ; vì B
[image: image146.wmf]Î

(O) nên 
[image: image147.wmf]·
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Ta có: 
[image: image148.wmf]·
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[image: image149.wmf]Þ

A,D thuộc đường tròn đường kính EC hay A, D, C, E thuộc đường tròn tâm K là trung điểm của EC.
Vẽ KM
[image: image150.wmf]^

 AD, (M
[image: image151.wmf]Î

 AD)

Trong đường tròn (K) có dây AD, MK 
[image: image152.wmf]^

AD

[image: image153.wmf]Þ

MA = MD        (1)

Mặt khác EI //BC ( vì cùng
[image: image154.wmf]^

 AD)

Nên EICB là hình thang.

Ta có KE = KC; KM
[image: image155.wmf]^

 BI


[image: image156.wmf]Þ

MI = MB               (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image157.wmf]Þ

AB = DI
mà AD = 3AB 
[image: image158.wmf]Þ

BI = ID

[image: image159.wmf]Þ

I là trung điểm của BD.
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Xét  
[image: image161.wmf]D

EBD có EI là đường cao vừa là đường trung tuyến nên  
[image: image162.wmf]D

EBD cân tại E.
Cách 3: sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông.
	Gọi P = BC
[image: image163.wmf]Ç

DE; M = AE
[image: image164.wmf]Ç

PC

Gọi N là trung điểm của BD; K là trung điểm của BN
[image: image165.wmf]Þ

K là trung điểm của AD
[image: image166.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image167.wmf]BK1
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Áp dụng hệ thức lượng vào 
[image: image168.wmf]D

MAC vuông ở A và 
[image: image169.wmf]D

PAC vuông ở D. Ta có: 
[image: image170.wmf]2
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  và   
[image: image171.wmf]2
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[image: image172.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image173.wmf]2
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  vì  
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Từ (1) và (2) suy ra : 
[image: image177.wmf]BKMB
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[image: image178.wmf]Þ

 MK // DP                           
Xét 
[image: image179.wmf]D

ADE có  MK//DE ; AK = KD
[image: image180.wmf]Þ

 MA = ME
[image: image181.wmf]Þ

MB là đường trung bình của 
[image: image182.wmf]D

AEN
[image: image183.wmf]Þ

MB // EN mà MB
[image: image184.wmf]^

AD
[image: image185.wmf]Þ

 EN
[image: image186.wmf]^

AD
Xét  
[image: image187.wmf]D

EBD có EN vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao nên  
[image: image188.wmf]D

EBD cân tại E.
Cách 4: sử dụng tam giác đồng dạng và tứ giác nội tiếp .
	Lấy I là trung điểm của BD 
[image: image189.wmf]Þ

DI=IB=BA.  

Ta có :  
[image: image190.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image191.wmf]·
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[image: image193.wmf]Þ

A, D thuộc đường tròn đường kính EC hay AEDC là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính EC.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image196.wmf]·
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 (vì hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC )

[image: image197.wmf]Þ
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Do đó : 
[image: image199.wmf]EAAC

BDBC
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Xét 
[image: image200.wmf]ACI

D

 có CB là đường cao vừa là đường trung tuyến 
[image: image201.wmf]Þ

CI=CA và 
[image: image202.wmf]µ
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Mà BD = DI + IB = AB + IB= IA

Thay vào (*) ta được: 
[image: image205.wmf]EAIC

IABC
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  (1)
Vì AE là tiếp tuyến của đường tròn (O)
[image: image206.wmf]Þ


[image: image207.wmf]µ
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 = 
[image: image208.wmf]µ
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Từ (1) và (2) suy ra : 
[image: image210.wmf]EIAABC

DD

:

(c.g.c)
[image: image211.wmf]Þ


[image: image212.wmf]·
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[image: image213.wmf]Þ

EI
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EBD có EI là đường trung tuyến vừa là đường cao nên  
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EBD cân tại E.
 
Cách 5: chỉ sử dụng phương pháp tam giác đồng dạng.
	Vẽ EI
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AD, B thuộc đường tròn (O) đường kính AC
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Tương tự : 
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Nhân vế với vế của (1) và (2) ta có :
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 AB = BI = ID
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I là trung điểm của BD

Xét  
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EBD có EI là đường cao vừa là đường trung tuyến nên  
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EBD cân tại E.

Bình luận:
Từ giả thiết cho AD = 3AB 
[image: image241.wmf]Þ

AD = 2BD và c/m 
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EBD cân gợi ý cho ta chia đoạn thẳng BD thành hai phần bằng nhau nên ta cần vẽ thêm đường phụ là đường cao EI của tam giác, cần chứng minh EI là đường trung tuyến hoặc ngược lại. Từ dó mà ta có các cách chứng minh trên. Các bạn còn có cách khác hay nữa không ?
Phân tích các cách giải :

Cách 1: Chỉ sử dụng kiến thức là tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình bình hành .Cách này phù hợp với học sinh lớp 8.
Cách 2 ; 3 và 4: kiến thức phù hợp với học sinh sau khi học chương trình lớp 9.

Cách 5: Cách này ngắn gọn nhất về lời giải cũng như hình vẽ( chỉ vẽ thêm 1 đường phụ là đoạn IE),kiến thức khá đơn giản và phương pháp thường gặp trong ứng dụng sự đồng dạng của hai tam giác để c/m trung điểm của đoạn thẳng .Cách này phù hợp và hay nhất trong các cách giải trên.Vì vậy trong khi dạy GV nên định hướng cho HS giải theo cách này .
Bài toán 2: 

Cho hình chữ nhật ABCD , AB= 2AD . Trên cạnh BC lấy điểm E, tia AE cắt đường thẳng CD tại F . Chứng minh: 
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Đây là một bài toán quen thuộc thường gặp nhiều trong các đề thi của các kỳ thi song cách giải thường gặp chưa thật sự phong phú . Sau đây chúng tôi xin xin được giới thiệu 4 cách giải hay:
Cách 1: sử dụng hệ thức giữa đường cao và các cạnh góc vuông trong tam giác vuông .
	Kẻ AK
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 DC). Áp dụng hệ thức giữa đường cao và các cạnh góc vuông trong 
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Ta có : 
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Ta lại có : 
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Thay vào (*) ta có : 
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Nhận xét : từ điều phải chứng minh: 
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 và AB = 2AD gợi ý cho ta sử dụng đến hệ thức giữa đường cao và các cạnh góc vuông trong tam giác vuông.Do vậy ta cần tạo ra tam giác vuông có AD là đường cao bằng cách vẽ hình phụ trên.
Nếu không vẽ hình phụ , ta còn có các cách sau.
Cách 2: Sử dụng định lý Talet và định lý Pytago trong tam giác vuông.
	Vì EC // AB 
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Vì CF//AB 
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Từ (1) và (2) ta có : 
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Chia hai vế cho 
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Cách 3 :  Sử dụng phương pháp tam giác đồng dạng
	Ta có : 
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Từ (1) và (2) cộng vế theo vế ta có : 
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 ( áp dụng định lý pytago vào tam giác vuông ADF)

Chia hai vế cho 
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Cách 4: Sử dụng hàm số lượng giác 
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Chia hai vế cho 
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Nhận xét:Nếu đi từ điều phải chứng minh 
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, gợi ý cho ta sử dụng đến hàm lượng giác  
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. Từ đó ta có cách giải độc đáo trên.
Phân tích cách giải :

Cách 1: Sử dụng kiến thức là hệ thức giữa đường cao và các cạnh góc vuông trong tam giác vuông nên phù hợp với học sinh lớp 9.
Cách 2 và 3 : Sử dung kiến thức tam giác đồng dạng và định lý pytago trong tam giác vuông , sáng tạo của các cách này là biết vận dụng linh hoạt hai kiến 
thức trên vào giải toán. Cách này phù hợp với nhiều đối tượng nhất là học sinh lớp 8.

Cách 4: Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông và hệ thức 
[image: image295.wmf]22
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 . Cách này phù hợp với học sinh khá giỏi.
III. KẾT LUẬN.

- Đề tài là tâm huyết của bản thân trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng và được trải nghiệm trong quá trình nhiều năm bồi dưỡng HSG lớp 8,9.

- Đề tài còn là sự dày công nghiên cứu , tìm tòi đa dạng cách giải hay từ những bài toán khó, song quá trình viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý chân thành các cấp thẩm định và bạn bè đồng nghiệp để đề tài ngày một hoàn thiện hơn và phát huy tác dụng nhằm đưa lại hiệu quả cao trong công tác dạy học.
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